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	1. PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS IN THE PROCESS OF MAKING AND IMPLEMENTING DECISIONS WITH REGARDS TO FOREST RESOURCES
	1. SỰ THAM GIA CỦA CÁC THÀNH PHẦN KHÁC NHAU TẠI ĐỊA PHƯƠNG VÀO QUÁ TRÌNH RA VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TN RỪNG

	1.1. Legal recognition of the right to participate 
	1.1. Sự thừa nhận về mặt pháp luật về quyền tham gia: 

	· to what extent existing legal framework in the province recognizes the rights to participate of stakeholders in different stages of making and implementing decision related to forest resources? (Is participation required by law? Who is in charge of the participatory process? Are there any stages in the process where certain stakeholders (which ones) cannot participate?...)
	· Khung pháp luật hiện hành tại tỉnh thừa nhận như thế nào về quyền tham gia của các thành phần khác nhau vào quá trình ra và thực hiện quyết định liên quan đến TNR? (luật pháp có bắt buộc phải thực hiện tiến trình có tham gia không? Ai/ tổ chức nào chịu trách nhiệm về tiến trình này? Có ai/ nhóm người/ tổ chức nào không được phép tham gia vào một vài giai đoạn nào đó của tiến trình không?..

	1.2. Knowledge of local stakeholders on their right to participate
	1.2. Sự hiểu biết của các thành phần khác nhau về quyền được tham gia của họ

	· Do all local stakeholders know of their rights to participate in decision making and implementation process?
	· Các thành phần khác nhau tại địa phương có biết họ có quyền tham gia trong quá trình ban hành và thực thi quyết định không?

	1.3. Clarity/ ambiguity of legal framework: 
	1.3. Sự rõ ràng/ mơ hồ của khung pháp luật: 

	· are conditions in the legal framework on participation easy to understand by local communities and can be understood the same way by all involved?
	· Các điều khoản liên quan đến sự tham gia trong khung pháp lý có đủ dễ hiểu đối với người dân cộng đồng không? Các điều khoản này có được hiểu như nhau bởi những thành phần khác nhau không?

	1.4. Capacity of stakeholders
	1.4. Năng lực của thành phần tham gia

	· Capacity (of the responsible agency) to facilitate a participatory decision making and implementation process
	· Năng lực (của cơ quan chịu trách nhiệm) thúc đẩy một tiến trình ra và thực thi quyết định có sự tham gia

	· Capacity of CSO, local people, private sector, etc. to participate in the planning, decision making and implementation
	· Năng lực của các thành phần khác nhau (tổ chức NGO, người dân, khu vực tư nhân…) trong việc tham gia và quá trình lập kế hoạch, ra và thực thi quyết định

	1.5. Existence of effective process 
	1.5. Sự tồn tại một tiến trình có hiệu quả 

	· How are consultations with concerned stakeholders undertaken and how is the feedback taken into account?
	· Việc tham vấn với các thành phần tham gia khác nhau được thự hiện ra sao? Các ý kiến phản hồi được đưa vào (sử dụng trong) tiến trình như thế nào?

	· Is budget available for participatory process (incl. stakeholder consultation)
	· Có ngân sách giành riêng cho việc thực thi tiến trình có sự tham gia không?

	1.6. Dispute resolution: 
	1.6. Giải quyết xung đột: 

	· is there a dispute resolution mechanism indicated in the existing legal framework? 
	· Khung pháp luật có chỉ ra một cơ chế giải quyết xung đột không? 

	· Existence of effective and practical review/ dispute resolution system on the ground
	· Sự tồn tại một hệ thống giải quyết xung đột có hiệu quả và phù hợp với thực tế tại địa phương

	1.7. Capacity building: 
	1.7. Nâng cao năng lực: 

	· Capacity building for responsible government agency
	· Nâng cao năng lực cho cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm

	· Capacity building for CSO, private sector, local community
	· Nâng cao năng lực cho các thành phần khác (NGO, khu vực tư nhân, người dân địa Phương)

	
	

	2. FOREST TENURE AND BENEFIT SHARING
	2. HƯỞNG DỤNG RỪNG VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH

	2.1. Forest tenure and benefits
	2.1. Hưởng dụng và lợi ích từ rừng

	· Area of forest under different stakeholder groups
	· Diện tích rừng theo từng nhóm chủ sở hữu

	· Type and quantity of benefits from forests by different stakeholder groups
	· Các loại và số lượng lợi ích từ rừng theo từng chủ sở hữu

	2.2. Legal recognition 
	2.2. Sự thừa nhận về mặt pháp luật 

	· They key rights of different tenure groups recognized by law
	· Các quyền cơ bản theo quy định pháp luật của các chủ sở hữu rừng

	· to what extent existing forest legal framework in the province recognizes the existence of customary forest tenure
	· khung pháp luật hiện hành ở cấp tỉnh thừa nhận như thế nào về sự tồn tại của các hình thức hưởng dụng rừng truyền thống

	· to what extent existing forest legal framework in the province recognizes the benefits to different stakeholders
	· khung pháp luật hiện hành ở cấp tỉnh thừa nhận như thế nào về lợi ích từ rừng cho các bên liên quan

	2.3. Clarity/ ambiguity of legal framework and tenure on the ground 
	2.3. Sự rõ ràng/ mơ hồ trong khung pháp luật và trên thực tế 

	· are conditions of legal framework easy enough to be understood by local communities?
	· Các điều khoản liên quan trong khung pháp lý có đủ dễ hiểu đối với người dân cộng đồng không? 

	· Clarity of forest boundaries on the ground among stakeholders involved and for others
	· Sự rõ ràng về ranh giới rừng tại hiện trường giữa các thành phần liên quan và với người ngoài

	· Existence of proof of rights to forest (title, contract, etc.)
	· Sự tồn tại bằng chứng về quyền với rừng (sổ đỏ, hợp đồng, v.v.)

	2.4. Equity: 
	2.4. Công bằng: 

	· are forest tenure and benefit sharing policy and practice viewed as equitable by local community/ marginalized groups?
	· Người dân địa phương/ các nhóm thua thiệt có cho rằng chính sách và thực tiễn về hưởng dụng rừng và chia sẻ lợi ích có công bằng (với bản thân họ) không?

	2.5. Capacity building
	2.5. Nâng cao năng lực

	· Capacity building for local stakeholders to manage and benefit from forest
	· Nâng cao năng lực cho các thành phần liên quan về quản lý và hưởng lợi từ rừng

	2.6. Forest use conflict:
	2.6. Xung đột trong sử dụng rừng:

	· Existence of (serious) conflicts between state and local stakeholders and between different stakeholder groups, 
	· Sự tồn tại những xung đột (nghiệm trọng) giữa nhà nước và các thành phần liên quan và giữa các thành phần liên quan 

	· The extent to which these conflicts are handled/ resolved
	· Những xung đột này được giải quyết ra sao

	· Use of formal and informal (customary) laws in resolution of forest conflicts
	· Việc sử dụng các luật/ quy định truyền thống trong quá trình giải quyết xung đột

	2.7. Compensation 
	2.7. Đền bù

	· Mechanism for compensating stakeholders when their forest is claimed by the state for public purpose
	· Cơ chế đền bù cho các thành phần liên quan khi (đất) rừng của họ bị nhà nước thu hồi để sử dụng cho mục đích công cộng

	2.8. Tenure security
	2.8. An ninh trong hưởng dụng rừng

	· Are rights to forest viewed as secured by different stakeholders?
	· Các thành phần khác nhau có cho rằng quyền với rừng của họ đủ an toàn không?


